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I. NỘI DUNG:
1. VĂN BẢN:
- Đồng Chí
- Bài thơ về tiểu đội xe không kính
- Đoàn thuyền đánh cá
- Bếp lửa
- Làng
- Lặng lẽ Sa Pa 
- Chiếc lược ngà
* NỘI DUNG KIẾN THỨC ÔN  TẬP:
- Tác giả
- Hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ
- Một vài chi tiết liên quan đến nội dung và nghệ thuật của tác phẩm: 
+ Phẩm chất của nhân vật; hành động, lời nói của nhân vật
+ Giọng điệu đoạn thơ, bài thơ
+ Tình huống truyện
+ Nhan đề, chủ đề tác phẩm
+ Phương thức biểu đạt
+ Một hình ảnh thơ
2. TIẾNG VIỆT:
- Các phương châm hội thoại
- Lời dẫn gián tiếp, lời dẫn trực tiếp
- Các biện pháp tu từ
* NỘI DUNG KIẾN THỨC ÔN TẬP:
- Từ một nhận định hoặc ngữ liệu đã cho nhận biết liên quan đến phương châm hội thoại nào.
- Nhận biết được trường hợp nào là cách dẫn trực tiếp hay gián tiếp. 
- Xác định được biện pháp tu từ nào đúng đã cho trong ngữ liệu.
3. TẬP LÀM VĂN: 
Kiểu bài văn tự sự có kết hợp các yếu tố:
- Miêu tả
- Biểu cảm
- Miêu tả nội tâm 
- Đối thoại
- Độc thoại
- Độc thoại nội tâm
- Nghị luận
II. CẤU TRÚC ĐỀ THI:
- Trắc nghiệm: 5.0 điểm
- Tự luận: 5.0 điểm
III. CÂU HỎI THAM KHẢO:
A. CÂU TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO:
Học sinh đọc kĩ những câu hỏi sau rồi lựa chọn đáp án đúng nhất:
Câu 1. Cảm hứng chủ đạo của bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá” là:
A. Cảm hứng về lao động và chiến tranh.
B. Cảm hứng về thiên nhiên và người lao động.
C. Cảm hứng về tình yêu thiên nhiên và chiến tranh.
D. Cảm hứng về con người lao động.
Câu 2. Câu thơ nào cho thấy việc đánh cá là công việc thường xuyên của người dân làng chài trong bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá”:
A. Đêm ngày dệt biển muôn luồn sáng.
B. Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời.
C. Dàn đan thế trận lưới vây giăng.
D. Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi.
Câu 3.  Nhận định nào nói chính xác giọng điệu bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá”?
A. Nhẹ nhàng, trong sáng. 
B. Sôi nổi, khoẻ khoắn.
C.  Buồn bã, ưu tư 
D. Thủ thỉ thiết tha
Câu 4. Trong khổ thơ sau, tác giả đã sử dụng phép tu từ gì?
Thuyền ta lái gió với buồm trăng
Lướt giữa mây cao với biển bằng,
Ra đậu dặm xa dò bụng biển,
Dàn đan thế trận lưới vây giăng.
A. Nói quá, khoa trương, nhân hóa
B. Hoán dụ
C. Nhân hóa
D. So sánh
Câu 5. Bài thơ "Đoàn thuyền đánh cá" thuộc phương thức biểu đạt chính nào?
A. Miêu tả
B. Tự sự
C. Biểu cảm
D. Nghị luận
Câu 6. Hai câu thơ:
 “Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi
 Bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy” trong bài thơ “Bếp lửa”  nhắc tới sự kiện lịch sử nào?
   A. Ngày kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp
   B. Ngày tổng khởi nghĩa năm 1945
   C. Nạn đói năm 1945
   D. Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước
Câu 7. Bài thơ “Bếp lửa” sáng tác năm nào?
  A. 1969
  B. 1963
  C. 1970 
  D. 1958
Câu 8. Bài thơ Bếp lửa do ai sáng tác?
   A. Lưu Quang Vũ
  B. Bằng Việt
  C. Huy Cận
  D. Nguyễn Minh Châu
Câu 9. Dòng nào nói đúng nhất về nội dung của bài thơ “Bếp lửa” ?
A. Nỗi nhớ da diết của người cháu đã trưởng thành về người bà ngồi bên bếp lửa của mình.
B. Bài thơ đã gợi lại những kỷ niệm đầy xúc động về người bà và tình bà cháu.
C. Bài thơ là sự hồi tưởng về người bà tần tảo, yêu thương và luôn lo lắng cho cháu của nhà thơ.
D. Thể hiện lòng kính yêu, trân trọng và biết ơn của người cháu đối với bà cũng là đối với gia đình, quê hương, đất nước.
Câu 10. Nhận định nào không phù hợp với vẻ đẹp nghệ thuật của bài thơ ”Bếp lửa”?
A. Sáng tạo hình ảnh vừa thực vừa mang ý nghĩa biểu tượng.
B. Kết hợp nhiều phương thức biểu đạt khác nhau.
C. Âm hưởng thơ khoẻ khoắn, lạc quan.
D. Hình thức và giọng điệu phù hợp với cảm xúc hồi tưởng, suy ngẫm.
Câu 11. Bài thơ “Đồng chí” trích từ tập thơ nào?
A.  Lửa thiêng
B. Trời mỗi ngày lại sáng
C. Đầu súng trăng treo
D. Hương cây bếp lửa
Câu 12. Nhận định nào đúng nhất nội dung chính của các câu thơ sau?
Ruộng nương anh gửi bạn thân cày
Gian nhà không, mặc kệ gió lung lay
Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính
   A. Nỗi nhớ và sự hồi tưởng của người lính về quê hương
   B. Nỗi nhớ của quê hương đối với những người ra lính
   C. Sự khó khăn vất vả của gia đình những người lính
   D. Cả A và B đều đúng
Câu 13.  Nhận định nào nói đúng nguồn gốc của từ “Đồng chí”
1. Là những người cùng một chí hướng chính trị.
1. Là những người cùng một giống nòi.
1. Là những người sống cùng một thời đại.
1. Là những người bạn thân thiết.
Câu 14. Cụm từ “súng bên súng” nói lên điều gì? 
1. Những người lính cùng chung nhiệm vụ chiến đấu.
1. Tả thực những khẩu súng nằm cạnh bên nhau.
1. Nói lên sự đụng độ giữa quân ta và quân địch.
1. Những người lính đang canh gác trên chiến hào.
Câu 15. Câu nào sau đây sử dụng lời dẫn trực tiếp?
A. Quê anh ở đâu thế? - Họa sĩ hỏi.
B. Cháu nói: “Đấy, bác cũng chẳng thèm người là gì?”
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
Câu 16. Theo Chính Hữu những yếu tố nào là cơ sở hình thành tình đồng chí của người lính cách mạng ?
A. Sự tương đồng về cảnh ngộ và xuất thân; cùng chung mục đích, lý tưởng; sự chan hoà, chia sẻ niềm vui và mọi gian lao khó khăn.
B. Sự tương đồng về cảnh ngộ và xuất thân; cùng chung sở thích; sự chan hoà, chia sẻ niềm vui và mọi gian lao khó khăn.
C. Sự tương đồng về cảnh ngộ và xuất thân; cùng chung mục đích, lý tưởng; cùng nhau vượt qua nhiều gian lao thử thách.
D. Sự tương đồng về cảnh ngộ và xuất thân; cùng chung mục đích và cùng nhau trải qua cơn sốt rét rừng
Câu 17.  Hoàn cảnh sáng tác “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” là:
A. Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945
    B. Trong kháng chiến chống Pháp
C. Sau đại thắng mùa xuân 1975
D. Trong kháng chiến chống Mĩ
Câu 18. Tác giả sáng tạo hình ảnh độc đáo - những chiếc xe không kính, nhằm mục đích gì?
A. Làm nổi bật hình ảnh những người lính lái xe hiên ngang dũng cảm, sôi nổi, trẻ trung.   
B. Làm nổi bật những khó khăn, thiếu thốn về điều kiện vật chất, vũ khí của những người lính trong cuộc kháng chiến nhưng những người lính lái xe vẫn hiên ngang dũng cảm, sôi nổi, trẻ trung.
C. Nhấn mạnh tội ác của giặc Mĩ trong việc tàn phá đất nước.
D. Làm nổi bật sự vất vả, gian lao của những người lính lái xe
Câu 19.  Hình tượng người lính lái xe trên tuyến đường Trương Sơn thời chống Mỹ được tác giả khắc hoạ qua những phương diện nào ?
A. Hoàn  cảnh xuất thân; hoàn cảnh sống và chiến đấu; phẩm chất của người lính nơi chiến trường.
B. Đời sống tâm hồn; hoàn cảnh sống và chiến đấu; phẩm chất của người lính nơi chiến trường.
C. Nỗi lòng riêng tư; hoàn cảnh sống và chiến đấu; phẩm chất của người lính nơi chiến trường.
D. Hoàn cảnh sống và chiến đấu; phẩm chất của người lính nơi chiến trường.
Câu 20. Dòng nào nói đúng nhất đặc điểm của những người lính lái xe của Phạm Tiến Duật ?
A. Có tư thế hiên ngang, tinh thần dũng cảm coi thường hiểm nguy, sống sôi nổi, trẻ trung chan hoà trong tình đồng đội, có ý chí chiến đấu vì miền Nam.
B. Có tư thế hiên ngang, tinh thần dũng cảm coi thường hiểm nguy, sống sôi nổi, trẻ trung chan hoà trong tình đồng đội.
C. Sống giản dị, tinh thần dũng cảm coi thường hiểm nguy, sống sôi nổi, trẻ trung chan hoà trong tình đồng đội, có ý chí chiến đấu vì miền Nam.
D. Lái xe giỏi, tinh thần dũng cảm coi thường hiểm nguy, sống sôi nổi, trẻ trung chan hoà trong tình đồng đội, có ý chí chiến đấu vì miền Nam.
Câu 21. Thành ngữ “Hứa hươu hứa vượn” có nghĩa là:
A. Luôn giữ lời hứa.
B. Thực hiện ngay lời hứa
C. Đáp án A và B đều đúng
D. Đáp án A và B đều sai
Câu 22. Nhân vật chính trong truyện Làng là ai?
   A. Ông Hai
   B. Bà Hai
   C. Bà chủ nhà
   D. Người lính
Câu 23. Truyện ngắn Làng viết về đề tài gì?
   A. Người trí thức
   B. Người nông dân
   C. Người phụ nữ
   D. Người lính
Câu 24. Câu trả lời trong đoạn hội thoại sau vi phạm phương châm hội thoại nào?
Lan hỏi Bình:
- Cậu có biết trường đại học Sư phạm Hà Nội ở đâu không?
- Thì ở Hà Nội chứ ở đâu!
   A. phương châm về chất
   B. Phương châm về lượng
   C. Phương châm quan hệ
   D. Phương châm cách thức
Câu 25. Các câu tục ngữ sau phù hợp với phương châm hội thoại nào trong giao tiếp?
- Nói có sách mách có chứng
- Biết thưa thì thốt
Không biết dựa cột mà nghe.
   A. Phương châm về lượng
   B. Phương châm về chất
   C. Phương châm quan hệ
   D. Phương châm cách thức
Câu 26. Xác định phương châm hội thoại của câu tục ngữ:
“Lời nói chẳng mất tiền mua
 Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”?
   A.  Phương châm lịch sự
   B. Phương châm quan hệ 
   C. Phương châm cách thức
   D. Phương châm về lượng
Câu 27. Câu nào nói đúng nhất tâm trạng ông Hai khi nghe tin làng chợ Dầu theo giặc?
   A. Bị ám ảnh và lo sợ trước bọn giặc Tây và Việt gian bán nước
   B. Luôn sợ hãi mỗi khi nghe ai đó tụ tập và nói về việc làng mình theo giặc
   C. Đau xót, tủi hổ trước cái tin làng mình theo giặc
   D. Cả B và C đều đúng
Câu 28. Vì sao ông Hai yêu làng nhưng không quay về làng khi bị mụ chủ nhà đuổi khéo, không còn chỗ để đi, hơn nữa ông lại còn thù cái làng của mình?
   A. Vì ông yêu làng nhưng làng theo Tây thì ông phải thù, tình yêu nước rộng lớn hơn
   B. Vì giặc Tây đã đốt cháy nhà của ông nên gia đình ông không có chỗ để quay về
   C. Vì ông không ưa những tên kì mục và hào lí áp bức dân làng ông
   D. Vì ông muốn tìm cuộc sống ổn định, no đủ hơn cho làng quê nghèo của ông
Câu 29. Mục đích của ông Hai trò chuyện với đứa con út là gì?
   A. Để bày tỏ lòng yêu thương một cách đặc biệt đứa con út của mình
   B. Để cho bớt cô đơn và buồn chán vì không có ai để nói chuyện
   C. Để thổ lộ nỗi lòng và làm vơi bớt nỗi buồn khổ
   D. Để mong thằng con út hiểu được tấm lòng ông
Câu 30. Tính cách của nhân vật ông Hai được thể hiện trong tác phẩm?
   A. Yêu và tự hào về làng quê của mình
   B. Căm thù giặc Tây, những kẻ theo Tây làm Việt gian
   C. Thủy chung với kháng chiến, với cách mạng và lãnh tụ
   D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 31. Cốt truyện của Lặng lẽ Sa Pa là gì?
   A. Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ giữa ông họa sĩ, cô kĩ sư với anh thanh niên làm công tác khí tượng trên đỉnh Yên Sơn thuộc Sa Pa
   B. Cuộc nói chuyện thú vị giữa người lái xe lên Sa Pa với cô kĩ sư và ông họa sĩ già
   C. Anh thanh niên làm công tác trên đỉnh Yên Sơn thuộc Sa Pa tự kể về cuộc đời mình
   D. Cuộc gặp gỡ giữa những người đang sống và làm việc trên đỉnh Yên Sơn thuộc Sa Pa nhưng trước đó chưa biết về nhau
Câu 32. Trong tác phẩm “Lặng lẽ Sapa”, anh thanh niên chủ yếu được tác giả miêu tả bằng cách nào?
   A. Tự giới thiệu về mình
   B. Được tác giả miêu tả trực tiếp
   C. Hiện ra qua sự nhìn nhận, đánh giá của các nhân vật khác
   D. Được giới thiệu qua lời kể của ông họa sĩ già
Câu 33. “Không, bác đừng mất công vẽ cháu! Cháu giới thiệu với bác ông kĩ sư vườn rau dưới Sa Pa…!... Hay là, đồng chí nghiên cứu khoa học ở cơ quan cháu ở dưới ấy đấy”. Câu nói này thể hiện nhân vật anh thanh niên có nét đẹp nào?
   A. Dũng cảm, gan dạ
   B. Khiêm tốn, thành thực
   C. Chăm chỉ, cần cù
   D. Cởi mở, hào phóng
Câu 34. Theo em thách thức lớn nhất với nhân vật anh thanh niên là gì?
   A. Công việc vất vả, nặng nhọc
   B. Sự cô đơn, vắng vẻ
   C. Thời tiết khắc nghiệt
   D. Cuộc sống thiếu thốn
Câu 35.
“Vừa lúc ấy, tôi đã đến gần anh. Với lòng mong nhớ của anh, chắc anh nghĩ rằng, con anh sẽ chạy xô vào lòng anh, sẽ ôm chặt lấy cổ anh. Anh vừa bước vừa khom ngưòi đưa tay đón chờ con. Nghe gọi, con bé giật mình, tròn mắt nhìn. Nó ngơ ngác lạ lùng. Còn anh, anh không ghìm nổi xúc động. Mỗi lần bị xúc động, vết thẹo dài trên má phải lại đỏ ửng lên, giần giật, trông rất dễ sợ. Với vẻ mặt xúc động ấy và hai tay vẫn đưa về phía trước, anh chầm chậm bước tới, giọng lặp bặp run run ...”
 Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào?
A. Làng.
B. Lặng lẽ SaPa.
C. Chiếc lược ngà.
D. Cố hương.
Câu 36. “Vừa lúc ấy, tôi đã đến gần anh. Với lòng mong nhớ của anh, chắc anh nghĩ rằng, con anh sẽ chạy xô vào lòng anh, sẽ ôm chặt lấy cổ anh. Anh vừa bước vừa khom ngưòi đưa tay đón chờ con. Nghe gọi, con bé giật mình, tròn mắt nhìn. Nó ngơ ngác lạ lùng. Còn anh, anh không ghìm nổi xúc động. Mỗi lần bị xúc động, vết thẹo dài trên má phải lại đỏ ửng lên, giần giật, trông rất dễ sợ. Với vẻ mặt xúc động ấy và hai tay vẫn đưa về phía trước, anh chầm chậm bước tới, giọng lặp bặp run run ...”
 Nội dung chính của đoạn văn trên là gì?
A. Sự hiểu làm giữa bé Thu với ông Sáu.
B. Nổi nhớ thương của ông Sáu với đứa con gái của mình.
C.  Sự ngạc nhiên của bé Thu khi gặp cha mình.
D.Sự xúc động của ông Sáu khi nhìn thấy đứa con.
Câu 37.  Đánh giá như thế nào về phản ứng tâm lí của bé Thu khi không chịu nhận ông Sáu là cha?
   A. Đó là những phản ứng hoàn toàn tự nhiên của các em bé, trong đó có Thu
   B. Chứng tỏ bé Thu có cá tính mạnh mẽ và có tình cảm chân thành
   C. Chứng tỏ Thu có một niềm kiêu hãnh, một tình yêu sâu sắc đối với người cha (trong tấm hình) của em
   D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 38.  Câu văn “tiếng kêu của nó như tiếng xé, xé im lặng và xé cả ruột gan mọi người, nghe thật xót xa” sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?
   A. Nhân hóa
   B. Ẩn dụ
   C. So sánh
   D. Hoán dụ
Câu 39.  Khi chứng kiến cảnh cha con bé Thu chia tay, người kể chuyện cảm thấy “khó thở như có bàn tay ai nắm lấy trái tim”. Chi tiết đó nói lên tâm trạng gì ở nhân vật?
   A. Xúc động, nghẹn ngào
   B. Đau đớn đến tột cùng
   C. Sung sướng đến khó tả
   D. Giận dữ, phẫn uất
Câu 40. Vì sao cây lược lại có một ý nghĩa quý giá, thiêng liêng đối với ông Sáu?
   A. Vì nó làm dịu đi nỗi ân hận và chứa đựng bao nhiêu tình cảm yêu mến, nhớ thương, mong đợi của người cha đối với đứa con trong xa cách
   B. Vì nó chứng tỏ ông là người biết giữ đúng lời hứa với đứa con gái bé bỏng
   C. Vì ông đã mất bao nhiêu công sức và thời gian để làm ra chiếc lược
   D. Vì lúc bấy giờ việc có được một cây lược làm bằng ngà voi là vô cùng hiếm hoi
B.  ĐỀ LẢM VĂN THAM KHẢO:
ĐỀ 1: Trong thời gian Sài Gòn bị giãn cách bởi dịch covid-19, cuộc sống của biết bao người vốn khó khăn càng chật vật hơn nhưng thật ấm lòng làm sao khi có những tấm lòng vàng biết sẻ chia với những người xung quanh. Em hãy kể lại một câu chuyện do chính bản thân em hoặc em được chứng kiến, được biết về một tấm lòng vàng như thế. 
ĐỀ 2:. Ý chí và nghị lực là rất cần thiết giúp mỗi người chúng ta vượt qua khó khăn và những thử thách trong cuộc sống. Hãy kể lại một tấm gương giàu nghị lực khiến em khâm phục và ngưỡng mộ. 
* Lưu ý: Trong bài văn tự sự có kết hợp các yếu tố: 
- Miêu tả
- Biểu cảm
- Miêu tả nội tâm 
- Đối thoại
- Độc thoại
- Độc thoại nội tâm
- Nghị luận

Tiết 4, 5: ÔN TẬP PHẦN LÀM VĂN (tiếp)
I. Thuyết minh: Có kết hợp:
+ Yếu tố miêu tả 
+ Biện pháp nghệ thuật
 1. Đặc điểm
      - Cung cấp cho người đọc người nghe những tri thức khoa học, khách quan về đối tượng .
     -  Tri thức trong văn bản thuyết minh phải đảm bảo tính chính xác 
     -  Ngôn ngữ trong văn bản thuyết minh phải rõ ràng, đơn nghĩa .
  2. Vai trò, vị trí, tác dụng của yếu tố miêu tả và các biện pháp nghệ thuật: 
     Làm nổi rõ đặc điểm của đối tượng thuyết minh, giúp bài văn thuyết minh thêm sinh động, hấp dẫn .
*  Lưu ý: Khi làm bài văn thuyết minh có sử dụng yếu tố miêu tả và các biện pháp nghệ thuật: Cần sử dụng phù hợp, tránh làm lu mờ đối tượng thuyết minh .
II. Tự sự:  Có kết hợp các yếu tố:
+ Miêu tả
+ Biểu cảm
+ Miêu tả nội tâm 
+ Nghị luận 
+ Đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm 
1.  Đặc điểm văn bản tự sự:
 - Hệ thống chuỗi các chi tiết, hành động, sự việc . 
- Ngôn ngữ phong phú, sinh động…
2. Vai trò, vị trí, tác dụng của yếu tố miêu tả, biểu cảm, miêu tả nội tâm, nghị luận:
- Miêu tả: làm cho câu chuyện trở nên hấp dẫn, gợi cảm, sinh động
- Biểu cảm:thể hiện cảm xúc của nhân vật
- Miêu tả nội tâm: là biện pháp quan trọng để xây dựng nhân vật, làm     
cho nhân vật sinh động
- Nghị luận: làm cho câu chuyện thêm phần triết lý.
 3. Ngôn ngữ nhân vật:
	   Đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm
 4. Người kể chuyện: 
        Ngôi thứ nhất hoặc ngôi thứ ba .

ĐÁP ÁN
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	B
	D
	B
	A
	C
	C
	B
	B
	D
	C

	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16
	Câu 17
	Câu 18
	Câu 19
	Câu 20

	C
	D
	A
	A
	C
	C
	D
	B
	B
	A

	Câu 21
	Câu 22
	Câu 23
	Câu 24
	Câu 25
	Câu 26
	Câu 27
	Câu 28
	Câu 29
	Câu 30

	D
	A
	B
	B
	B
	A
	D
	A
	C
	D

	Câu 31
	Câu 32
	Câu 33
	Câu 34
	Câu 35
	Câu 36
	Câu 37
	Câu 38
	Câu 39
	Câu 40

	A
	C
	B
	B
	C
	D
	D
	C
	A
	A



[bookmark: _GoBack]
4

